
STT Họ và tên người được cấp GCN 
quyền sử dụng đất

Họ và tên người đang sử dụng hoặc 
người được ủy quyền

Địa chỉ khu
 đất thu hồi

Tờ 
bản đồ 

số

Số 
thửa

Diện tích 
bàn giao

Mức hỗ trợ 
bàn giao mặt 
bằng (đ/m2)

Loại đất Thành tiền (đồng)

1 Hộ bà Diệp Thị Vòng Bà Diệp Thị Vòng, thôn Bến Huyện, xã 
Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 479 369.8 40,000 LUC 14,792,000

2 Ông Leo Văn Hiếu Ông Leo Văn Hiếu, thôn Xẻ Mới, xã 
Thanh Hải

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 513 457.0 40,000 LUC 18,280,000

3 Bà Hoàng Thị Tư Bà Hoàng Thị Tư, thôn Bến Huyện, 
xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 406 269.1 40,000 LUC 10,764,000

4 Hộ ông Diệp Văn Dũng vợ là Hoàng 
Thị Lan

Ông Diệp Văn Dũng vợ là Hoàng Thị 
Lan, thôn Bến Huyện, xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 407 80.1 40,000 LUC 3,204,000

5 Hộ ông Leo Văn Hai Ông Leo Văn Hai, thôn Bến Huyện, 
xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 421 351.5 40,000 LUC 14,060,000

6 Hộ ông Diệp Văn Tư
thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 436 294.8 40,000 LUC 11,792,000

7 Hộ ông Nguyễn Văn Báo
thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 408 90.2 40,000 LUC 3,608,000

8 Ông Diệp Văn Sinh Ông Diệp Văn Sinh, thôn Bến 
Huyện, xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 434 326.6 40,000 LUC 13,064,000

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM ĐỂ THỰC HIỆN 
DỰ ÁN: HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ KHU DÂN CƯ XÃ NAM DƯƠNG, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG (GIAI ĐOẠN II, ĐỢT 1)

(Kèm theo Quyêt định số      /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của UBND huyện )

Ông Diệp Văn Tư, thôn Bến Huyện, 
xã Nam Dương



457 172.9 40,000 LUC 6,916,000

458 1,275.6 40,000 LUC 51,024,000

483 60.0 40,000 LUC 2,400,000

10 Ông Đỗ Văn Tâm Ông Đỗ Văn Tâm, thôn Bến Huyện, 
xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 459 36.9 40,000 LUC 1,476,000

502 266.0 40,000 LUC 10,640,000

503 182.3 40,000 LUC 7,292,000

501 686.4 40,000 LUC 27,456,000

481 117.4 40,000 LUC 4,696,000

13 Ông Trương Văn Tuyến Ông Trương Văn Tuyến, thôn Bến 
Huyện, xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 535 171.7 40,000 LUC 6,868,000

14 Ông Diệp Văn Tiến Ông Diệp Văn Tiến, thôn Bến 
Huyện, xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 534 130.1 40,000 LUC 5,204,000

9 Hộ Bà Diệp Thị Sênh Bà Diệp Thị Sênh, thôn Bến Huyện, 
xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19

11 Hộ ông Trương Văn Sáu Ông Trương Văn Sáu, thôn Bến 
Huyện, xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19

12 Hộ ông Trương Văn Báo Ông Trương Văn Báo, thôn Bến 
Huyện, xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19



500 510.2 40,000 LUC 20,408,000

517 237.3 40,000 LUC 9,492,000

518 284.3 40,000 LUC 11,372,000

480 360.8 40,000 LUC 14,432,000

558 147.5 40,000 LUC 5,900,000

559 209.7 40,000 LUC 8,388,000

17 Ông Nguyễn Văn Duyên Ông Nguyễn Văn Duyên, thôn Bến 
Huyện, xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 557 625.6 40,000 LUC 25,024,000

18 Ông Diệp Minh Hải Ông Diệp Minh Hải, thôn Bến 
Huyện, xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 556 187.9 40,000 LUC 7,516,000

19 Hộ ông Leo Văn Vòng

20 Hộ ông Từ Văn Sáng

Ông Từ Văn Sáng, thôn Bến Huyện, 
xã Nam Dương

15 Hộ ông  Trần Văn Sích vợ là bà 
Trương Thị Lòong

Ông  Trần Văn Sích vợ là bà Trương 
Thị Lòong, thôn Bến Huyện, xã Nam 
Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19

16 Hộ bà Hoàng Thị Kém Bà Hoàng Thị Kém, thôn Bến 
Huyện, xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19

LUC 4,928,000
thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19 975 123.2 40,000



580 41.5 40,000 LUC 1,660,000

974 189.8 40,000 LUC 7,592,000

8,256.2 330,248,000Tổng cộng

Ba trăm ba mươi triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn đồng

21 Hộ ông Trương Văn Kim Ông Trương Văn Kim, thôn Bến 
Huyện, xã Nam Dương

thôn Bến 
Huyện, xã 

Nam Dương
19
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